
STT Họ và Tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Đơn vị công tác

Huyện, thị xã, 

thành phố
Ghi Chú Email

1 Trần Thị Bích 1/12/1986 Nữ TH-THCS Thanh Phú Bình Long 084 555 3696 ttbich01@gmail.com

2 Ngân Văn Bộ 5/5/1985 Nam TH&THCS Trần Văn Ơn Bù Đăng 0977790554 bo.thanhhoa@gmail.com

3 Vũ Tiến Nam 1/1/1973 Nam THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chơn Thành 0948655165 vunamnhabich@gmail.com

4 Vũ Minh Hằng 28/03/1982 Nữ PTDTNT THPT Bình Phước Đồng Xoài 0948187682 vuminhhang@gmail.com

5 Nguyễn Thị Huyền 1978 Nữ PTDTNT THCS Bình Long Bình Long 0988687339 huyenbp102@gmail.com

6 Đinh Thị Huyền 19/09/1978 Nữ THCS Minh Thắng Chơn Thành 0822777767 jetnail78@gmail.com

7 Lê Thị Ngọc Lan 22/10/1984 Nữ TH&THCS Lộc Thuận Lộc Ninh 0982132988 lelan84.av@gmail.com

8 Nguyễn Đình Luyện 1979 Nam THCS Bù Nho Phú Riềng 0971 192688 dinhluyen.2704@ecovnn.com

9 Nguyễn Thị Mây 16/07/1980 Nữ THCS Nguyễn Trường Tộ Bù Đăng 0983931657 hungthanhmay@gmail.com

10 Lê Huỳnh Bội Ngọc 17/08/1981 Nữ THPT Đồng Xoài Đồng Xoài 0984858163 boingoc170881@gmail.com

11 Huỳnh Văn Ngọt 1976 Nam THPT Đồng Phú Đồng Phú 0919144379 ngotdongphu@gmail.com

12 Ngô Văn Thảo 24/11/1984 Nam THPT Ngô Quyền Phú Riềng 0978249777 ngovanthaonq@gmail.com

13 Nguyễn Quang Thế 1/9/1982 Nam THCS&THPT Lương Thế Vinh Bù Đăng 0975238725 quangtheltvhs@gmail.com

14 Phạm Xuân Tình 20/10/1977 Nam THPT chuyên Quang Trung Đồng Xoài 0977 585 575 phamxuantinh2016dx@gmail.com

15 Tống Thị Hồng Tuyết 20/01/1989 Nữ THPT Lê Quý Đôn Bù Đăng 0988701267 hongtuyet1512@gmail.com

16 Lê Huỳnh Thanh Xuân 1/1/1987 Nữ THCS Nghĩa Trung Bù Đăng 0987100739 thanhxuanntbp@gmail.com

17 Võ Văn Thạnh 1979 Nam THPT Nguyễn Khuyến Phú Riềng 0984341374 rockyandrosy@gmail.com

18 Hoàng Thị Mỹ Phượng 2/5/1988 Nữ THPT Phước Bình Phước Long 0976344747 msphuong1234@gmail.com

19 Nguyễn Thị Hồng Thúy 10/10/1991 Nữ THPT Lộc Hiệp Lộc Ninh  0943155531 doremon.thuynguyen@gmail.com

20 Mai Thị Kim Tuyến 2/4/1988 Nữ THCS&THPT Tân Tiến Bù Đốp 0392950797 kimtuyen.anna@gmail.com

21 Doãn Thị Thanh Vân 20/09/1990 Nữ THPT Trần Phú Hớn Quản 0389939692 thanhvan200990@gmail.com

22 Nguyễn Thị Thu Phương 17/12/1990 Nữ PT DTNT THCS&THPT Bù Gia Mập Bù Gia Mập nguyenthuphuong1712@gmail.com

23 Lê Thị Phương Chi 1976 Nữ THCS An Lộc Bình Long 0943507636 lethiphuongchi576@gmail.com

24 Nguyễn Thành Dương 15/09/1984 Nam THPT TX Bình Long Bình Long 0352606162 duongntbd@gmail.com
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25 Trần Thị Lệ Giang 18/06/1979 Nữ TH&THCS Lộc Thiện Lộc Ninh 0911566212 legiang120679@gmail.com

26 Nguyễn Thị Hương 3/8/1990 Nữ THPT chuyên Bình Long Bình Long 0985202230 sweetperfume83@gmail.com

27 Nguyễn Trung Hiếu 1/1/1977 Nam THCS An Lộc B Bình Long 0988251288 hieutrungnguyen288@gmail.com

28 Phạm Tiến Lực 1977 Nam THCS Tân Lập Đồng Phú 0982135679 phamtienluc77@gmail.com

29 Phạm Thị Ngọc Thúy 7/3/1989 Nữ THPT Chơn Thành Chơn Thành 0387222779 phamngocthuy7389@gmail.com

30 Lê Thị Thu Thủy 26/12/1978 Nữ THCS Tân Xuân Đồng Xoài 0938848656 kitty.vn67@gmail.com

31 Lê Thùy Vân 25/12/1978 Nữ THCS Lộc Điền Lộc Ninh 0911565033 levanlk2006@gmail.com 

32 Nguyễn Thị Lệ Hằng 5/3/1992 Nữ THCS Tiến Hưng Đồng Xoài 0975951223 hangnguyenk15av@gmail.com

33 Tăng Ngọc Oanh 5/5/1979 Nữ THCS Thác Mơ Phước Long 0357334307 oanhphuong.tangngoc@gmail.com

34 Trần Thị Lệ Nguyên 10/10/1981 Nữ PTDTNT THCS Điểu Ong Bù Đăng 0941563979 lenguyenntdo@gmail.com

35 Nguyễn Thị Oanh 1989 Nữ TH&THCS Tân Lợi Đồng Phú 0916918008 nobita791505@gmail.com

36 Lê Thị Minh Tâm 17/03/1975 Nữ THCS Minh Lập Chơn Thành 0914670063 minhtamlethi@gmail.com

37 Cao Thị Thắm 9/9/1979 Nữ THCS Tân Phú Đồng Xoài 0949368008 caotham0979@gmail.com

38 Nguyễn Thị Kiều Trang 18/12/1994 Nữ THCS Đoàn Đức Thái Bù Đăng 0389497950 kieutrang.pumpkin@gmail.com

39 Phan Kim Liên 14/04/1985 Nữ THPT Thống Nhất Bù Đăng 0329351044 dinhsontnbd@gmail.com

40 Nguyễn Xuân Thiển 10/8/1979 Nam THCS Lý Tự Trọng Phú Riềng 0834055588 vietha.ltt2011@gmail.com

41 Huỳnh Phi Thuần 21/03/1978 Nam THPT Phú Riềng Phú Riềng 0908730500 huynhphithuan78@yahoo.com.vn

42 Nguyễn Thanh Thủy 19/08/1988 Nữ THCS Lộc Tấn Lộc Ninh 0983867616 nguyenthuyav88@gmail.com

43 Nguyễn Đăng Trường 6/4/1976 Nam THPT Bù Đăng Bù Đăng 0385420499 dangtruonghd76@gmail.com

44 Nguyễn Thị Hồng Ân 1988 Nữ THCS Phước Bình Phước Long 0917454021 hongan17488@gmail.com

45 Trần Thị Thu Chung 2/11/1987 Nữ THCS Đức Liễu, Bù Đăng Bù Đăng 0987 880 726 thuchung211@gmail.com

46 Trần Thị Thùy Dương 11/1/1987 Nữ THCS TT Lộc Ninh Lộc Ninh 0917696230 duonglocthuan@gmail.com

47 Vũ Xuân Hòa 8/6/1983 Nam THPT Nguyễn Hữu Cảnh Hớn Quản 0386066801 hoanguyenhuucanh@gmail.com

48 Trần Văn Kính 1976 Nam THCS Tân Tiến  Đồng Phú 0817272881 b2thcs@gmail.com

49 Điểu Thị Liên 1988 Nữ THCS&THPT Đắk Mai Bù Gia Mập 0362042178 emptyvaselien@gmail.com

50 Nguyễn Tâm Loan 26/03/1986 Nữ THCS Thọ Sơn Bù Đăng 0972261729 loantamnguyen@gmail.com

51 Vũ Thị Phương Nga 3/2/1981 Nữ THCS Thanh An Hớn Quản 0977155200 phuongngavu1980@gmail.com

52 Phạm Xuân Thương 3/12/1975 Nam THPT Chu Văn An Chơn Thành 0916394848 phamxthuong@thptchuvananbp.edu.vn

53 Hà Thị Thủy 1/5/1981 Nữ THCS Phan Bội Châu Bù Đăng 0975086855 dodungphattai@gmail.com

54 Bùi Thị Thu Hà 2/8/1988 Nữ THCS Tân Quan Hớn Quản 0964477413 hahatinh88@gmail.com

55 Đỗ Thị Nam 1988 Nữ TH&THCS Bình Sơn Phú Riềng 0984871669 donamx0908@gmail.com

56 Nguyễn Thị Thảo 24/08/1979 Nữ THCS Đồng Nơ Hớn Quản 0367736793 danghung7899@yahoo.com
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57 Nguyễn Thị Thu 26/01/1979 Nữ THCS Nguyễn Khuyến Bù Đăng 0972193177 nguyenthuduong10@gmail.com

58 Phan Anh Tuấn 1/11/1979 Nam THPT Nguyễn Du Đồng Xoài 0986214449 phantuan111179@gmail.com

59 Huỳnh Phan T. Minh Yến 1976 Nữ THCS Bù Đốp Bù Đốp 0918057960 huynhyen@gmai.com

60 Huỳnh Thị Kim Yến 7/12/1991 Nữ THCS Võ Trường Toản Bù Đăng 0385 810 300 kimyenhuynh91@gmail.com

61 Nguyễn Minh Hoàng 3/8/1980 Nam THCS Phước Tín Phước Long 367213449 petnguyenhoang@gmail.com

62 Trương Thị Anh 15/05/1987 Nữ THCS Chu Văn An Bù Đăng 0978356676 truongthianhcvabdbp@gmail.com

63 Bùi Thị Hoàng Hà 10/6/1988 Nữ THCS Tân Thành Đồng Xoài 0983661251 buithihoangha@gmail.com

64 Nguyễn Thị Tuyết 22/03/1985 Nữ THCS Lộc Quang Lộc Ninh 0367213449 tuyetanhbp85@gmail.com

65 Nông Thị Hương 7/4/1992 Nữ THCS Quang Trung Bù Đăng 0918600891 huongsmile@gmail.com

66 Lê Thị Hồng Diệp 14/03/1988 Nữ THCS Lý Thường Kiệt Bù Gia Mập 0336271251 lehongdiepav@gmail.com

67 Đỗ Thị Kim Duyên 12/7/1981 Nữ THCS Minh Hưng Bù Đăng 0365543402 kimduyenthaibinh@gmail.com

68 Lê Thị Thu Hà 18/11/1987 Nữ TH&THCS Lê Văn Tám Chơn Thành 0819047567 lethithuha@gmail.com

69 Phan Thị Hồng Hạnh 28/09/1978 Nữ TH&THCS Lộc Thành Lộc Ninh 0911564788 phanthihonghanh7877@gmail.com

70 Phạm Thị Thanh Hòa 2/9/1987 Nữ TH&THCS Thuận Lợi Đồng Phú 0362120587 phamthanhhoa.1987@gmail.com

71 Đặng Văn Hùng 20/9/1978 Nam THCS Tân Hiệp Hớn Quản 0989421473 vanhungthcsth@gmail.com

72 Lê Thị Thuý Kiều 20/05/1987 Nữ TH&THCS Minh Tâm Hớn Quản 0337973204 lethithuykieu.bp@gmail.com

73 Ngô Thị Liên 28/06/1978 Nữ THCS Long Bình Phú Riềng 0338411557 liencoilb@gmail.com

74 Bùi Ngọc Khánh Linh 19/01/1979 Nữ TH&THCS Lương Thế Vinh Chơn Thành 0387278379 khanhlinhltv@gmail.com

75 Nguyễn Thị Kim Nga 9/12/1974 Nữ THCS Lộc Hưng Lộc Ninh 0378532393 kimnga.thcs.lochung@gmail.com

76 Mai Thị Nhâm 13/05/1992 Nữ THCS Tân Thiện Đồng Xoài 0961444390 mainham.tb9x@gmail.com

77 Nguyễn Đình Mỹ Nhi 20/12/1988 Nữ THCS Tân Khai Hớn Quản 0387114993 mynhiavthcsmd2013@gmail.com

78 Phạm Thị Thu Phương 2/3/1988 Nữ THCS An Khương Hớn Quản 0366204659 thu.phuong.av@gmai.com

79 Nguyễn Thị Ngọc Quý 23/05/1980 Nữ TH&THCS Minh Thành Chơn Thành 03821557013 thcsminhthanh@gmail.com

80 Lê Thái Sơn 29/02/1977 Nam THPT Nguyễn Huệ Bình Long 0387108600 lethaisonnh@gmail.com

81 Trương Thị Minh Tâm 21/06/1979 Nữ THCS Lộc Thái Lộc Ninh 0383423679 truongthithanhtam1980@gmail.com

82 Nguyễn Thị Thùy Trang 9/5/1981 Nữ TH&THCS Thanh Lương Bình Long 0988771039 ntthuytrang81@gmail.com

83 Nguyễn Thị Bích Trang 1977 Nữ TH&THCS Đồng Tâm Đồng Phú 0985444479 bichtrang1999@gmail.com

84 Nguyễn Thị Thu Vân 19/10/1976 Nữ TH&THCS An Phú Bình Long 0947330076 thuvanhi77@gmail.com

85 Trương Thị Quyên 1977 Nữ THPT Hùng Vương Đồng Xoài 0982552467 truongquyenvhc@gmail.com

86 Mai Thị Thanh Hằng 21/04/1987 Nữ THPT Đắk Ơ Bù Gia Mập 0977553113 maihang2009@gmail.com

87 Lê Phạm Cương 10/3/1982 Nam THCS Tân Hưng Hớn Quản 0913403705 nguyencuong8482@gmail.com

88 Trần Thị Nhạn 8/6/1976 Nữ TH&THCS Hưng Phước Bù Đốp 0977230144 nhanhungphuoc@gmail.com
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89 Điểu Thị Thu Trinh 1991 Nữ TH&THCS Phước Thiện Bù Đốp 0978570213 thutrinh151@gmail.com

90 Khổng Văn An 23/06/1975 Nam THCS Long Tân Phú Riềng 0947243834 khongvanan@gmail.com

91 Lê Minh Doanh 10/3/1978 Nam THCS Thanh Bình Bù Đốp 0973897550 ledoanh78@gmail.com

92 Hoàng Thị Ngọc Hoa 10/10/1984 Nữ TH&THCS Lộc An Lộc Ninh 0972011147 hoangngochoa.qb84@gmail.com

93 Nguyễn Văn Hùng 15/10/1976 Nam THCS Đa Kia Bù Gia Mập 0987735089 nguyenvanhungndt@gmail.com

94 Trần Văn Hùng 13/09/1979 Nam TH&THCS Thanh Hòa Bù Đốp 0888097793 tranvanhung707@gmail.com

95 Kiều Đình Phúc 20/09/1979 Nam THCS Long Hà Phú Riềng 0978355003 kieuphuc79@gmail.com

96 Đặng Thị Phượng 20/03/1987 Nữ THCS Bình Minh Bù Đăng 0779989739 phuongdang20600@gmail.com

97 Cù Thị Thương 7/9/1986 Nữ TH&THCS Lộc Khánh Lộc Ninh 0395070986 tinhco8186@gmail.com

98 Bùi Văn Tuyên 29/01/1980 Nam THCS Đăk Ơ Bù Gia Mập 0972409062 uyenphuongtuyen2010@gmail.com

99 Hoàng Thị Vinh 1980 Nữ PTDTNT THCS Đồng Phú Đồng Phú 0912814379 vinhdtntdp@gmail.com

100 Mai Hữu Bình 1/1/1973 Nam TH&THCS Nghĩa Bình Bù Đăng 0917400873 maihuubinh73@gmail.com

101 Phạm Thị Hạnh 18/09/1978 Nữ PTDTNT THCS Lộc Ninh Lộc Ninh 0916.999.394 tackecon04@gmail.com

102 Nguyễn Thanh Sang 7/1/1978 Nam TH&THCS Phú Trung Phú Riềng 0908711341 nguyenthanhsang1978@gmail.com

103 Phan Ngọc Tuân 4/2/1974 Nam THCS Tân Phú Đồng Phú 989259283 tuanphan263@yahoo.com.vn

104 Nguyễn Trọng Quân 16/06/1972 Nam THPT Đa Kia Bù Gia Mập 0842236238 nguyentrongquan525@gmail.com

105 Phan Thị Kim Thanh 8/5/1974 Nữ TH&THCS Lộc Thạnh Lộc Ninh 0396013530 phanthikimthanhlt@gmail.com

106 Võ Ngọc Ánh 08/10/1977 Nam TH&THCS Lộc Phú Lộc Ninh 0949700397 namphong062013@gmail.com

107 Bùi Minh Nguyên 02/02/1978 Nam THCS Thuận Phú Đồng Phú 0917802080 buiminhnguyen78@gmail.com

108 Hoàng Thị Chang 1/10/1989 Nữ THCS Lộc Hiệp Lộc Ninh 0384.040.510 nhatchang8689@gmail.com

(Danh sách trên gồm 108 giáo viên)
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